SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG 	
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN			
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: LỊCH SỬ 10 – THỜI GIAN : 45 PHÚT

	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG
TỈ LỆ

	Bài 14.Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
	
01
	
	
	
	
01 –2.5 %

	Bài 15 – 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập (TKIITCN – TKX)
	
	
	
	
	

	Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển nhà nước PK (X – XV)
	



01
	



01
	
	
	



02 – 5 %

	Bài 18.Công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế trong các thế kỉ X – XV.
	
	
	
	
	

	Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X –XV.
	
	
	
	
	

	Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc (X – XV)
	
	
	
	
	

	Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiếntrong các thế kỉ XVI – XVIII.
	



02
	



01
	
	
	



03 – 7.5 %

	Bài 22: Tình hình kinh tế  các thế kỉ XVI – XVIII
	
	
	
	
	

	Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thốngnhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.
	
	
	
	
	

	Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
	
	
	
	
	

	Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dướitriều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).
	

01
	

01
	
	
	

02 – 5%

	Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX vàphong trào đấu tranh của nhân dân
	
	
	
	
	

	Bài 29: Cách mạng tư sản Anh
	

06
	

04
	
	

01**
	

10 – 25%

	Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địaAnh ở Bắc Mĩ
	
	
	
	
	

	Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	
	
	
	
	

	Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.
	

03
	

03
	

01*
	
	

06 – 15 %

	Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu vàMĩ giữa thế kỉ XIX.
	
	
	
	
	

	Bài 34: Các nước tư bản chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
	
	
	
	
	

	Bài 36: Sự hình thành giai cấp công nhân.
	

02
	

02
	
	
	

04 – 10%

	Bài 37: Mác, Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xãhội khoa học
	
	
	
	
	

	Bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871
	
	
	
	
	

	Tổng 
	16
	12
	01
	01
	28 – 70%

	Tổng - Tỉ lệ chung
	28 câu - 70 %
	02 câu - 30 %
	100 %
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